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TÓM TẮT
Bài viết này nghiên cứu hoạt động của ngân hàng trên nền tảng công nghệ số, bằng cách sử dụng
dữ liệu bảng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 của 5 nước Đông Nam Á: Indonesia,
Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Sử dụngmô hình hồi quy gộp (POOL), mô hình tác động
cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) để xem xét tác động của các biến số lượng
giao dịch công nghệ số ngân hàng, tổng giá trị giao dịch ngân hàng thực hiện bằng điện thoại
và mạng viễn thông, số lượng các tài khoản thẻ mở tại ngân hàng đến doanh số tiền gửi và cho
vay của ngân hàng. Kết quả cho thấy số lượng giao dịch công nghệ số ngân hàng, tổng giá trị các
giao dịch ngân hàng thực hiện bằng điện thoại và mạng viễn thông góp phần làm gia tăng doanh
số tiền gửi và cho vay của ngân hàng. Như vậy, mô hình hồi quy cho thấy sự dễ dàng tương tác,
các công cụ hỗ trợ quyết định, cơ hội chăm sóc khách hàng cũng như sự linh hoạt trong việc thực
hiện các giao dịch trực tuyến ở một mức độ lớn ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ khách hàng
giữa các ngân hàng, có tác động theo chiều hướng tích cực lên hoạt động kinh doanh của ngân
hàng các quốc gia Đông Nam Á. Các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số phải tạo ra và thu hút sự chú
ý của khách hàng. Các khuyến nghị chính sách thúc đẩy phát triển ngành ngân hàng lớn hơn và
chú trọng đến hiệu quả của các ứng dụng công nghệ số ngân hàng.
Từ khoá: Công nghệ số, Đông Nam Á, Hoạt động kinh doanh ngân hàng

GIỚI THIỆU
Theo truyền thống, mô hình kinh doanh của một
ngân hàng rất đơn giản. Với vai trò trung gian, ngân
hàng đưa ra mức lãi suất thấp hơn cho người gửi tiền
và lãi suất cao hơn cho người đi vay. Biên lợi nhuận
của ngân hàng là chênh lệch lãi suất trừ đi chi phí.
Cùng với mô hình đơn giản này, các ngân hàng đã
phát triển các sản phẩm bổ sung mà từ đó họ nhận
được thêm nguồn thu từ khách hàng của mình. Các
sản phẩm cơ bản là tài khoản ngân hàng và tiền gửi,
thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, tín dụng và chuyển tiền
thanh toán, các giao dịch khác được thực hiện thông
qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Các sản phẩm
phức tạp hơn bao gồm các sản phẩmđược thiết kế dựa
trên nền tảng công nghệ số được ngân hàng cung cấp
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong
phú của khách hàng.
Ngân hàng kỹ thuật số là quá trình khách hàng thực
hiện các giao dịch tài chính của họ bằng kỹ thuật số
mà không cần đến chi nhánh ngân hàng. Ngân hàng
kỹ thuật số đã chuyển đổi từ các hoạt động ngân hàng
truyền thống sang giao dịch từ xa. Ngân hàng kỹ
thuật số cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dùng như
truy cập dữ liệu tài chính thông qua di động, thẻ tín
dụng để mua sắm trực tuyến, quản lý tài khoản từ xa,

chuyển tiền sang ngân hàng khác, sử dụng các giao
dịch ngân hàngmà không cần phải trực tiếp đến ngân
hàng dễ dàng. Mặt khác, khách hàng có thể gặp bất lợi
đặc biệt là vấn đề an toàn giao dịch, bảomật thông tin,
nạp tiền vào tài khoản, giao dịch phụ thuộc vào điện
thoại thông minh và đường truyền mạng.
Bối cảnh hiện tại do đại dịch COVID-19 đã tạo ra sự
thay đổi sâu sắc lĩnh vực ngân hàng, một nhu cầu cấp
thiết đối với dịch vụ tài chính là bổ sung thêm các tính
năng mới nhằmmục đích thích ứng với kỷ nguyên kỹ
thuật số. Khủng hoảng sức khỏe đã khuếch đại xu
hướng số hóa cho cả người tiêu dùng và các tổ chức
tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp đáp ứng cho
nhu cầu hoạt động kinh doanh trong điều kiện dịch
bệnh phức tạp. Công việc từ xa đã xác định sẽ được
đưa vào hệ thống công nghệ số ngân hàng để đem lại
cho khách hàng và ngân hàng sự an toàn và không bị
gián đoạn trong quá trình thực hiện các giao dịch.
Xuất phát từ tình hình thực tế đã cho thấy ngân hàng
số là một trong những ứng dụng mới nhất tích hợp
tất cả các dịch vụ của ngân hàng truyền thống thông
qua công nghệ số hóa. Vai trò then chốt của nó đối
với sự phát triển của ngành ngân hàng gần đây đã
được ghi nhận, đặc biệt là ở các nước đang phát triển
ở Đông Nam Á. Nghiên cứu này sẽ cung cấp một cái
nhìn tổng quan về vai trò của công nghệ số trong hoạt

Trích dẫn bài báo này: Hằng L T T. Tác động của công nghệ số đến hoạt động kinh doanh ngân hàng
tại các quốc gia Đông NamÁ. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 6(3):2922-2931.
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động kinh doanh của các ngân hàng ở Đông Nam Á.
Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định tác động của
các giao dịch công nghệ số đối với kết quả hoạt động
kinh doanh ngân hàng. Trong phần 2, nghiên cứu
trình bày các lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm
về chuyển đổi công nghệ số ngân hàng. Phần 3 nêu ra
cách tiếp cậnmôhình nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu
sử dụng mô hình POOL, FEM, REM. Sau đó, các kết
quả ước tính được trình bày và thảo luận trong Phần
4. Cuối cùng, Phần 5 đưa ramột số kết luận và khuyến
nghị.

LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU
THỰC NGHIỆM VỀ CHUYỂNĐỔI
CÔNGNGHỆ SỐ NGÂNHÀNG
Lý thuyết chuyển đổi số ngân hàng
Ngân hàng số được định nghĩa là một mô hình hoạt
động dựa trên công nghệ để trao đổi thông tin và thực
hiện các giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng.
Thay vì tạo ra các giao dịch theo cách truyền thống
tức là giao dịchmặt đốimặt, khách hàng và ngân hàng
có thể tương tác với nhau bằng các thiết bị điện tử
như điện thoại thôngminh, máy tính bảng và các ứng
dụngmạng viễn thông. Ngoài ra, ngân hàng số là một
hình thức phát triển mới và cao hơn của ngân hàng
điện tử. Nếu ngân hàng điện tử là kênh dịch vụ mà
ngân hàng cung cấp cho khách hàng nhằm hỗ trợ các
dịch vụ truyền thống thì ngân hàng số làmột nền tảng
tác động đến toàn bộ hệ thống của ngân hàng, từ cơ
cấu tổ chức, quy trình làm việc, cung cấp sản phẩm và
dịch vụ, đến các vấn đề pháp lý và phương thức giao
dịch với khách hàng1.
Lý thuyết đổi mới mang tính đột phá được Chris-
tensen & Bower cho rằng một sự đổi mới tạo ra một
thị trường và mạng lưới giá trị mới và cuối cùng phá
vỡ thị trường và mạng lưới giá trị hiện có, thay thế
các nền tảng và liên minh thị trường hiện có. Trong
nghiên cứu này, lý thuyết về sự đổi mới đột phá sẽ
được sử dụng để lập luận về tác động của ngân hàng
kỹ thuật số đối với hoạt động kinh doanh ngành ngân
hàng. Ngân hàng kỹ thuật số là một bước đột phá so
với ngân hàng chi nhánh truyền thống. Theo quan
điểm của Christensen & Bower, điều này có khả năng
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng
dựa trên nhận thức của khách hàng đối với công nghệ.
Nếu người dùng cảm thấy rằng các nền tảng ngân
hàng kỹ thuật số dễ sử dụng, bảo mật và miễn phí, họ
có thể sẽ chấp nhận và sử dụng các sản phẩm chuyển
đổi công nghệ số của ngân hàng2.
Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Accep-
tance Model - TAM): Đây là một mô hình thường
được sử dụng về việc áp dụng các giải pháp sáng tạo

của các công ty. Mô hình chấp nhận công nghệ do
Davis đặt ra, đề xuất rằng tính hữu ích và tính dễ sử
dụng được cảm nhận sẽ tác động đến việc khách hàng
chấp nhận sử dụng công nghệ mới, từ đó ảnh hưởng
trực tiếp đến ý định hành vi sử dụng hệ thống công
nghệ số thực tế của ngân hàng. Davis định nghĩa tính
hữu ích được nhận thức là mức độ mà một người tin
rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể sẽ nâng cao
hiệu suất công việc của họ hoặc giảm bớt công việc
của họ. Theo quan điểm của Davis, người sử dụng
nền tảng ngân hàng kỹ thuật số chấp nhận và tiếp tục
sử dụng hệ thống ngân hàng điện tử nếu họ tin rằng
hệ thống mang lại lợi ích, tính linh hoạt, dễ truy cập
thông tin, hoàn thành giao dịch dễ dàng, thân thiện
và kết nối nhanh chóng với người liên hệ để được trợ
giúp, giảm thời gian đến ngân hàng và tăng sự thuận
tiện, dễ dàng trong giao dịch, tiếp cận thông tin và
chăm sóc khách hàng. Kết quả sẽ xác định khách hàng
có sử dụng ngân hàng kỹ thuật số hay không. Nếu
người dùng cảm thấy rằng các nền tảng ngân hàng
kỹ thuật số dễ sử dụng, bảo mật và miễn phí, họ có
thể sẽ chấp nhận và sử dụng chúng một cách dễ dàng.
Phương pháp tiếp cận Mô hình chấp nhận công nghệ
là lý thuyết phù hợp nhất và được áp dụng nhiều nhất
trong việc áp dụng công nghệ. Theo mô hình chấp
nhận công nghệ, mức độ dễ sử dụng về cơ bản là mức
độ mà người sử dụng tiềm năng mong đợi công nghệ
mới được áp dụng, là một nỗ lực miễn phí liên quan
đến việc chuyển giao và sử dụng nó3.
Sự chuyển đổi kỹ thuật số của hệ thống ngân hàng gắn
liền với các tính năng linh hoạt của các dịch vụ tài
chính, trong đó sự đổi mới được tích hợp để kết nối
giữa ngân hàng và khách hàng theo cách nâng cao giá
trị gia tăng của các tổ chức tài chính. Mang đến tính
khả dụng cao, ngân hàng kỹ thuật số tiết kiệm thời
gian cho cả người tiêu dùng và các tổ chức tín dụng,
cung cấp các sản phẩm phù hợp, trong bối cảnh thuận
tiện và dễ thích ứng hơn.

Xu hướng chuyển đổi công nghệ số trong
hoạt động kinh doanh
Trong kỷ nguyên số, các dịch vụ truyền thống do ngân
hàng cung cấp đã không còn đáp ứng được những
thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng. Ngày
càng có nhiều khách hàng thích sự đơn giản và tiện
lợi của sản phẩm và dịch vụ, trong khi việc tiếp cận và
sử dụng sản phẩm và dịch vụ có thể được thực hiện
dễ dàng qua thiết bị di động và máy tính bảng. Nắm
bắt được giá trị của cuộc cáchmạng số, các ngân hàng
thương mại không còn gói gọn trong mô hình truyền
thống là hoạt động thông qua chi nhánh. Theo báo
cáo của Barquin & Vinayak, tác động của công nghệ
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kỹ thuật số đãmang lại cơ hội lợi nhuận ròng của ngân
hàng dao động từ 43% - 48% trong năm 2014. Nhiều
ngân hàng đã lấy ngân hàng số làm mục tiêu chiến
lược và lợi thế cạnh tranh 4.
Số hóa đang chuyển đổi ngành dịch vụ tài chính.
Những phát triển này không chỉ cho phép các quy
trình kinh doanh mới, mà còn dẫn đến các mô hình
kinh doanh hoàn toàn mới và thậm chí cho thấy sự
thay đổi toàn bộ của chuỗi giá trị ngân hàng theo
cách tương tự như chuỗi giá trị trong các ngành khác,
chẳng hạn như ngành truyền thông hoặc du lịch, đã
được chuyển đổi hoàn toàn5.
Theo báo cáo của Gasser và cộng sự xu hướng công
nghệ số ngân hàng sẽ diễn ra theo chiều hướng: Tư
vấn khách hàng trực tiếp giảm dần và tăng cường sử
dụng các kênh điện tử buộc nhiều ngân hàng phải
thích ứng với các quy trình giao dịch khách hàngmới,
để giữ liên lạc với khách hàng. Sự tương tác với các
khách hàng kết nối giữa các kênh khác nhau và thậm
chí giữa các công ty khác nhau, giữa thế giới kỹ thuật
số và thế giới vật lý. Công nghệ số có thể theo xu
hướng giảm thị phần các ngân hàng do cạnh tranh gay
gắt với các ngân hàng khác và các tổ chức tín dụng phi
ngân hàng, môi trường lãi suất thấp, tăng chi phí do
các yêu cầu pháp lý (ví dụ như nhượng quyền), tất cả
đã dẫn đến việc giảm khả năng sinh lời của các ngân
hàng. Sự phát triển của các hệ sinh thái kỹ thuật số
mới cho phép các ngân hàng định vị lại mình trong
chuỗi giá trị ngân hàng, cũng như trong các chuỗi giá
trị khác và phát triển các mô hình kinh doanh mới.
Trong số đó là sự hợp tác với các nhà cung cấp dịch
vụ sáng tạo khác, chẳng hạn như nền tảng đầu tư hoặc
phát triển các dịch vụ Fintech. Xu hướng công nghệ
số của các ngân hàng sẽ dựa trên nền tảng tích hợp các
dịch vụ sáng tạo, chẳng hạn như dịch vụ ngân hàng xã
hội, dịch vụ tự lập hồ sơ hoặc dịch vụ tư vấn tự động
một cách liền mạch vào quy trình giao dịch mới của
khách hàng. Cho phép tất cả các bên liên quan truy
cập vào cùngmột ứng dụng và dữ liệu. Hệ thống ngân
hàngphát triển theo hướngdữ liệu lớn là công cụ cung
cấp các dịch vụ mới liên quan đến khách hàng cũng
như các dịch vụ nội bộ với mục đích đạt được hiệu
quả hoạt động. Số lượng ngày càng tăng của dữ liệu kỹ
thuật số cho phép các ngân hàng có được cái nhìn đầy
đủ hơn về khách hàng của họ và cung cấp các dịch vụ
mới cho họ, chẳng hạn như dịch vụ tối ưu hóa chuỗi
giá trị cho khách hàng thương mại dựa trên hồ sơ xếp
hạng. Việc sử dụng dữ liệu lớn nội bộ là việc tối ưu
hóa các quy trình quản lý rủi ro6.
Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức phi ngân
hàng đã tham gia vào chuỗi giá trị ngân hàng. Ví
dụ: có những công ty công nghệ như Apple (Ap-
plePay) hoặc Google (Google Wallet) cạnh tranh với

ngân hàng bằng cách cung cấp dịch vụ của họ trực
tiếp cho khách hàng và chỉ sử dụng ngân hàng làm
nhà cung cấp xử lý giao dịch. Một ví dụ khác về điều
này là các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không phải
là ngân hàng như Wealthfront hoặc Nutmeg đã cung
cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc cho vay ngang hàng
trong tài chính. Những phát triển mới này cho thấy
sự chuyển hướng sang các chuỗi giá trị ngân hàngmới
và buộc các ngân hàng phải suy nghĩ lại một cách triệt
để về các mô hình kinh doanh hiện có của họ. Dịch
vụ tự động của ngân hàng số và tư vấn khách hàng tự
động sẽ phát triển. Khách hàng của ngân hàng tăng
cường sử dụng các dịch vụ và kênh điện tử. Các công
nghệ tiên tiến cho phép tư vấn robot tự phục vụ và
tự động hơn, trong tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn sự
tương tác trực tiếp với khách hàng và dẫn đến mức
độ tự động hóa cao hơn mà không cần sự tương tác
của con người trong nhiều lĩnh vực. Trí tuệ tập thể
cho phép đưa ra các quyết định đầu tư tốt hơn thông
qua sự khôn ngoan của đám đông so với lời khuyên
chuyên gia của các cá nhân7.

Tác động của công nghệ số đối với hoạt
động kinh doanh ngân hàng
Sharif & Raza; Lee & cộng sự cho rằng khả năng làm
hài lòng khách hàng được tập trung chủ yếu vào tốc
độ và thời gian phản hồi. Nó liên quan đến mức độ
nhanh chóng của ngân hàng đối với yêu cầu hoặc câu
hỏi của người tiêu dùng. Từ đó, gia tăng độ tin cậy
và quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách
hàng8,9. Tương tự, nghiên cứu của Pavlou đề xuất
rằng các cộng đồng trực tuyến rất hữu ích để xây dựng
lòng tin và có tác động tích cực đến lòng tin của khách
hàng đối với công nghệ số của ngân hàng10. Pavlou
đã xem sự tin tưởng vào tổ chức có liên quan tích cực
đến các quyết định của khách hàng đồng ý sử dụng các
sản phẩm dịch vụ công nghệ số ngân hàng, góp phần
thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng10.
Ngoài ra, côngnghệhỗ trợ chămsóc kháchhàng trong
các ngân hàng bằng cách tích hợp máy tính và điện
thoại đã hỗ trợ hoạt động của trung tâm cuộc gọi,
cải thiện trí tuệ kinh doanh, hỗ trợ hàng loạt giao
tiếp, giao dịch qua mạng và khách hàng tự phục vụ 11.
Công nghệ số còn giúp dễ dàng tiếp cận thông tin
khách hàng, tăng chất lượng và hiệu quả giao tiếp với
khách hàng, tăng tính nhất quán của dịch vụ, nâng
cao mối quan hệ với khách hàng, nâng cao tỷ lệ giữ
chân khách hàng và tăng doanh thu khách hàng12.
Rootman & cộng sự cho rằng, sự ra đời của các công
nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng đã cải thiện
chất lượng dịch vụ của các ngân hàng, ngân hàng đã
cải thiệnmối quanhệ với kháchhàng và thỏamãnnhu
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cầu của khách hàng theo cách tốt hơn. Công nghệ
số mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các nhân viên
ngân hàng có khả năng truy cập vào dữ liệu lịch sử
của khách hàng và đưa ra quyết định điều chỉnh tốt
hơn về các dịch vụ và sản phẩm mà họ cung cấp. Tác
động của tiếp thị kỹ thuật số đối với hoạt động kinh
doanh của ngân hàng, đã cho thấy rằng các kênh kỹ
thuật số cho phép giao tiếp và liên hệ thường xuyên
hơn với chi phí thấp hơn các kênh truyền thống. Các
dịch vụ trực tuyến mang lại cho khách hàng sự lựa
chọn, truy cập, kiểm soát tốt hơn và thuận tiện hơn
so với các kênh truyền thống. Điều này tạo nên sự hài
lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân
hàng. Các kênh kỹ thuật số có tác động tích cực đến
hoạt động kinh doanh của ngân hàng13.
Như vậy, kỹ thuật số có thể được sử dụng để tạo ra
những tác động tích cực cho sự tin tưởng vàmối quan
hệ giữa khách hàng và ngân hàng trong dài hạn bằng
cách kết hợp tất cả các khía cạnh của sản phẩm, dịch
vụ, thương hiệu và truyền thông. Thói quen và sở
thích của người tiêu dùng đang thay đổi, cùng với sự
phát triển của mạng thông tin và các thiết bị di động
được trang bị băng thông di động (3G và 4G) với mức
giá cạnh tranh. Người tiêu dùng ngày càng thích nghi
với các tương tác bằng cách sử dụng phương tiện kỹ
thuật số, giúp họ chia sẻ thông tin, thực hiện giao dịch
và mua sắm trực tuyến cũng như truy cập các dịch vụ
mới. Người tiêu dùng hiện nay yêu cầu các dịch vụ
tài chính mọi lúc, mọi nơi tương thích với nhu cầu
hàng ngày của họ. Một yếu tố quan trọng khác thúc
đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số là sự mở rộng và
phát triển của các thiết bị di động. Các yếu tố tương
tác trên nền tảng kỹ thuật số cho phép khách hàng tự
theo dõi, tự quản lý và thực hiện các giao dịch liên
quan tài khoản của họ. Với số lượng các kênh tiếp thị
và dịch vụ khách hàng điện tử ngày càng tăng, dường
như các ngân hàng đang cố gắng thực hiện các chiến
dịch tiếp thị trực tuyến để nâng cao thị phần khách
hàng và doanh thu hoạt động.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀDỮ
LIỆU
Mô hình hồi quy POOL, FEM, REM
Các mô hình tác động cố định và ngẫu nhiên đối với
dữ liệu bảng rất phổ biến trong các nghiên cứu kinh tế.
Ưu điểm chính của mô hình là có thể đưa vào nhiều
biến sốmàkhông bị hạn chế bởi số lượng quan sát như
mô hình chuỗi thời gian. Tuy nhiên, khi sử dụng các
môhìnhnày vấnđề quan trọng là phải lựa chọnnên áp
dụngmô hình hồi quy gộp (Pooled regressionmodel -
POOL),môhình hiệu ứng cố định (Fixed effectmodel
- FEM), hay mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random

effect model - REM). Mô hình nghiên cứu được thiết
lập như sau:
Total DEPLOANit = β 0 + β 1NO CARDit + β 2No
moinit + β 3Val moinit + ε it

Trong đó:
Total DEPLOANit : biến phụ thuộc của mô hình, cho
biết tổng doanh số tiền gửi và tiền cho vay của các
ngân hàng quốc gia i năm thứ t.
NO CARDit : biến độc lập của mô hình, cho biết tổng
số tài khoản thẻ được mở tại ngân hàng của quốc gia
i năm thứ t.
No moinit : biến độc lập của mô hình, cho biết tổng
số tài khoản thực hiện giao dịch bằng hình thức công
nghệ số thông qua ngân hàng của quốc gia i năm thứ
t.
Val moinit : biến độc lập của mô hình, cho biết tổng
giá trị thực hiện giao dịch bằng hình thức công nghệ
số thông qua ngân hàng của quốc gia i năm thứ t.
β0, β1, β2, β3 là các hệ số chặn của mô hình.
εit : sai số của mô hình
i: quốc gia, i (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái
Lan, Việt Nam)
t: năm, t (2010, 2020)

Mô tả biến củamô hình

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên
cứu tác động của công nghệ số ngân hàng đối với hoạt
động kinh doanh của ngân hàng. Nghiên cứu có 4
biến số, cụ thể là Total DEPLOANit, NO CARDit, No
moinit và Val moinit. Nghiên cứu kiểm định mức
độ công nghệ số ngân hàng tăng lên thể hiện thông
qua: tổng số tài khoản thẻ được mở tại ngân hàng
của quốc gia (NO CARDit), tổng số tài khoản thực
hiện giao dịch bằng hình thức công nghệ số thông qua
ngân hàng của quốc gia (Nomoinit ). Hoạt động kinh
doanh của ngân hàng là hoạt động đặc thù. Trong
đó, ngân hàng là trung gian luân chuyển vốn của nền
kinh tế. Khác với các doanh nghiệp thông thường là
sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Lĩnh vực kinh doanh
của ngân hàng là tiền tệ, hoạt động đem lại lợi nhuận
chính và chủ yếu của ngân hàng là hoạt động cho vay,
hoạt động quyết định đến yếu tố sống còn của ngân
hàng là huy động vốn. Vì vậy, tổng doanh số tiền gửi
và tiền vay chính là các chỉ tiêu chủ đạo, quyết định kết
quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng. Chủ
đề liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
toàn bộ ngân hàng của một quốc gia, do vậy nghiên
cứu đo lường hoạt động ngân hàng thông qua việc gia
tăng doanh số tiền gửi và tiền cho vay của các ngân
hàng các quốc gia (Total DEPLOANit).
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Dữ liệu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là tác động của dịch vụ công nghệ
số ngân hàng đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng
của 5 quốc giaĐôngNamÁ, dữ liệu được lấy giai đoạn
từ năm 2010 đến năm 2020. Dữ liệu được lấy từ Quỹ
tiền tệ quốc tế (IMF). Các biến Total DEP LOAN, NO
CARD, No moin và Val moin. đều là biến xu hướng
không có phân phối chuẩn, mức lệch phải rất cao.
Nghiên cứu chuyển các biến số này sang dạng logarit
cơ số tự nhiên để biến số có phân phối gần với phân
phối chuẩn, đáp ứng điều kiện dữ liệu đầu vào củamô
hình.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Lựa chọnmô hình hồi quy tốt nhất
Thiết lập ma trận hệ số tương quan ở Bảng 1 thể hiện
mức độ tương tác của các biến độc lập với nhau. Dựa
vào bảng phân tích tương quan cho thấy các biến độc
lập đều có thể đưa vào mô hình và đảm bảo mô hình
không bị đa cộng tuyến.
Tiến hành hồi quy lần lượt theo các mô hình POOL,
FEM, REM ở Bảng 2.
Hệ số P= 0,0000,môhìnhPOOL, FEM,REMđều có ý
nghĩa thống kê. Dựa vào mô hình POOL, FEM, REM
cho thấy tổng số tài khoản thẻ được mở tại ngân hàng
của quốc gia (NO CARD), tổng số tài khoản thực
hiện giao dịch bằng hình thức công nghệ số thông qua
ngân hàng của quốc gia (No moin), tổng giá trị thực
hiện giao dịch bằng hình thức công nghệ số thông qua
ngân hàng của quốc gia (Val moin) sẽ có tác động đến
doanh số tiền gửi và tiền cho vay của các ngân hàng
quốc gia (Total DEPLOAN).
Từ kết quả của các mô hình nghiên cứu, tác giả sẽ
thực hiện các kiểm định F (để lựa chọn giữa POOL và
FEM), kiểm địnhHausman (để lựa chọn giữa REM và
FEM) và cuối cùng lựa chọn phương pháp ước lượng
phù hợp.
Tác giả sử dụng kiểm định F để lựa chọnmô hình giữa
POOL và FEM ở Bảng 3, với giả thiết:
H0: Chọnmô hình POOL là phù hợp với dữ liệu mẫu
hơn FEM
H1: Chọn mô hình FEM là phù hợp với dữ liệu mẫu
hơn POOL
Qua kiểm định F: P= 0,0000, a = 0,05
DoP= 0,0000 < 0,05, bác bỏH0. Do đó, chọnmôhình
FEM là phù hợp.
Thực hiện kiểm định Hausman, để lựa chọn mô hình
giữa FEM và REM, với giả thiết:
H0: Chọn mô hình REM là phù hợp với dữ liệu mẫu
hơn FEM

H1: Chọn mô hình FEM là phù hợp với dữ liệu mẫu
hơn REM
Từ kết quả kiểm định Hausman ở Bảng 4, giá trị P=
0,0000 < 0,05, nên bác bỏ H0, quyết định sử dụng mô
hình với hiệu ứng tác động cố định FEM. Vậy hồi quy
với mô hình tác động cố định FEM sẽ mang lại kết
quả tốt nhất.

Các kiểm địnhmô hình hồi quy

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong
mô hình tương quan tuyến tính với nhau. Nghiên cứu
tiến hành kiểm định giả thuyết không bị hiện tượng
đa cộng tuyến bằng cách dùng chỉ tiêu VIF ở Bảng 5.
Tất cả các hệ số tương quan đều có giá trị nhỏ hơn 5
thể hiện rằng hiện tượng đa cộng tuyến không nghiêm
trọng. Điều đó cho thấy các biến độc lập có thể được
sử dụng để ước lượng mô hình.

Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số
thay đổi
Phương sai của sai số thay đổi sẽ làm cho các ước
lượng thu được bằng phương pháp OLS vững nhưng
không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi quy không
còn đáng tin cậy. Tiến hành kiểm định Breusch -
Pagan ở Bảng 6 với giả thuyết phương sai của sai số
không đổi với giả thuyết H0: Không có hiện tượng
phương sai thay đổi.
Với mức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định cho kết quả
là: P= 0,0000. Vậy P < 0,05 nên bác bỏ giả thuyết H0:
Không có hiện tượng phương sai thay đổi. Như vậy,
mô hình đã xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi.

Kiểm định hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan là giữa các sai số có
mối quan hệ tương quan với nhau sẽ làm cho các
ước lượng thu được bằng phương pháp ình phương
nhỏ nhất (Ordinary Least quares –OLS) vững nhưng
không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi qui không
còn đáng tin cậy. Nghiên cứu tiến hành kiểm định
Wooldridge hiện tượng tự tương quan ở Bảng 7 với
giả thiết H0: không có sự tự tương quan.
Vớimức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định cho kết quả là:
= 0,0000. Vậy, P < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0. Như
vậy, mô hình đã xảy ra hiện tượng tự tương quan.

Kết quảmô hình hồi quy
Sau khi kiểm định nếu mô hình bị vi phạm các
giả thiết như hiện tượng tự tương quan, hiện tượng
phương sai sai số thay đổi thì các phương pháp này
đều không tối ưu mà phải dùng phương pháp khác
tốt hơn đó là phương pháp bình phương bé nhất
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Bảng 1: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập

Chỉ tiêu NO CARD No moin Val moin

NO CARD 1,0000

No moin 0,8133 1,0000

Val moin 0,4628 0,2760 1,0000

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

Bảng 2: Kết quả hồi quy POOL, FEM, REM

Mô
hình

POOL FEM REM

Total
DEP
LOAN

Coef. t P>|t| Hệ số
hồi quy

t P>|t| Hệ số
hồi quy

t P>|t|

NO
CARD

-,0009 -0,04 0,968 ,1652 7,61 0,000 -,01637 -0,61 0,542

No
moin

,3243 6,94 0,000 ,1645 4,10 0,000 ,2891 5,30 0,000

Val
moin

,9849 49,78 0,000 ,04144 0,64 0,524 ,9599 30,47 0,000

Hằng số 6,8066 11,24 0,000 9,6167 18,59 0,000 7,0654 8,85 0,000

P > F = 0,0000 P > F = 0,0000 P > F = 0,0000

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

Bảng 3: Kiểm định lựa chọnmô hình giữa POOL và FEM

Giá trị thống kê F P

62,92 0,0000

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

Bảng 4: Kiểm định lựa chọnmô hình giữa FEM và REM

Chi bình phương P

236,68 0,0000

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

Bảng 5: Kiểm định đa cộng tuyến

Chỉ tiêu Hệ số VIF 1/VIF

NOCARD 3,61 0,2771

Nomoin 3,07 0,3257

Valmoin 1,32 0,7560

VIF 2,67

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

Bảng 6: Kiểm định phương sai của sai số thay đổi

Chỉ tiêu Chi bình phương P

Kết quả 3.139,94 0,0000

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14
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Bảng 7: Kiểm định tự tương quan

Chỉ tiêu F P

Kết quả 591,634 0,0000

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares
estimators– FGLS) ở Bảng 8 để khắc phục hiện tượng
trên nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và hiệu
quả.
Vớimức ý nghĩa alpha = 5%, kết quả là: = 0,0000. Vậy,
P < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0. Như vậy, mô hình
khắc phục được hiện tượng tự tương quan và phương
sai thay đổi.
Từ kết quả thực nghiệm của mô hình nghiên cứu ở
Bảng 9, tác giả sẽ thảo luận và đưa ra nhận xét về sự tác
động của công nghệ số ngân hàng đối với hoạt động
kinh doanh các ngân hàng Đông Nam Á: Indonesia,
Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Qua kết
quả kiểmđịnh từng phần ở trên, ta thấymôhình có đa
cộng tuyến được đánh giá là không nghiêm trọng. Tuy
vậy, mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan giữa các
sai số và hiện tượng phương sai sai số thay đổi, điều
này sẽ làm cho các ước lượng thu được bằng phương
pháp hồi quy thông thường trên dữ liệu bảng không
hiệu quả và các kiểm định không còn đáng tin cậy. Do
vậy, tác giả dùng phương pháp bình phương bé nhất
tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares
estimators– FGLS) để khắc phục hiện tượng tự tương
quan giữa các sai số nhằm đảm bảo ước lượng thu
được vững và hiệu quả.
Nhìn vào kết quả mô hình cho thấy với mức ý nghĩa
alpha = 1%, tổng số tài khoản thực hiện giao dịch
bằng hình thức côngnghệ số thông qua ngânhàng của
quốc gia (No moin), tổng giá trị thực hiện giao dịch
bằng hình thức công nghệ số thông qua ngân hàng
của quốc gia (Val moin) sẽ có tác động cùng chiều
đến hoạt động của các ngân hàng thông qua tác động
doanh số tiền gửi và tiền cho vay (Total DEPLOAN)
của các ngân hàng quốc gia Đông Nam Á: Indone-
sia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Mặt
khác, khi số tài khoản thực hiện giao dịch bằng hình
thức côngnghệ số (Nomoin) tăng lên 1 đơn vị thì hoạt
động kinh doanh của ngân hàng sẽ tăng doanh số tiền
gửi và tiền cho vay của các ngân hàng quốc gia (To-
tal DEPLOAN) thêm + 0,303 đơn vị. Khi tổng giá trị
thực hiện giao dịch bằng hình thức công nghệ số (Val
moin) tăng lên 1 đơn vị thì hoạt động kinh doanh của
ngân hàng sẽ tăng doanh số tiền gửi và tiền cho vay
của các ngân hàng quốc gia (Total DEPLOAN) thêm
+ 0,983 đơn vị. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn phù
hợp với các nghiên cứu trước đây. Công nghệ số ngân

hàng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của các ngân hàng các quốc gia ĐôngNamÁ: Indone-
sia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

KẾT LUẬN
Vào thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19
đã thay đổi sâu sắc hành vi của khách hàng. Sự sụt
giảm đáng kể trong việc sử dụng tiền mặt và sự gia
tăng của khách hàng vào các dịch vụ ngân hàng kỹ
thuật số. Cuộc khủng hoảng sức khỏe đã đóng vai
trò như một chất xúc tác giúp đẩy nhanh tiến trình
công nghệ số của các ngân hàng. Ngân hàng kỹ thuật
số tiết kiệm thời gian cho cả người tiêu dùng và các
tổ chức tín dụng, cung cấp các sản phẩm phù hợp,
trong bối cảnh thuận tiện và thích ứng hơn. Đối với
những quốc gia đang phát triển Đông Nam Á: In-
donesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam,
công nghệ số ngân hàng không nằm ngoài xu hướng
chung của thế giới. Vai trò ngày càng to lớn của công
nghệ số ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngày
càng được khẳng định.
Trong các năm qua, các ngân hàng trong khu vực
ĐôngNamÁđã đầu tưmạnh cho hệ thống ngân hàng
lõi và tăngmột phầnhoặc toàn bộ tỷ trọng tự độnghóa
trong quy trình hoạt động. Xu hướng tập trung cải
thiện ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cấp phần
mềm ngân hàng, tăng mức độ tự động hóa. Khách
hàng hài lòng khi sử dụng ứng dụng ngân hàng bởi
sự đơn giản, thuận tiện. Các sản phẩm mới cùng với
những cải tiến trong chất lượng dịch vụ, đón nhận
những dấu hiệu tích cực khi tỷ lệ khách hàng sử dụng
sản phẩm số của ngân hàng tăng lên đáng kể. Việc
chấm điểm tín dụng, mạng dữ liệu khổng lồ sẽ hỗ trợ
ngân hàng giảm thiểu rủi ro cũng như tiết kiệm tối
đa thời gian xử lý thông tin để đưa ra những quyết
định có giá trị trong hoạt động kinh doanh của mình.
Song điều này cũng đòi hỏi các ngân hàng cần có bước
chuyển mình phù hợp để bắt kịp với xu hướng phát
triển của công nghệ thông tin, mang lại trải nghiệm
tốt nhất cho khách hàng.
Nhiều ngân hàng hiện đang tăng cường khả năng
ngân hàng số của họ dựa trên cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin hiện có của họ. Do đó, tỷ lệ chấp nhận các
dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số vẫn còn thấp. Vì vậy,
cần phải có sự hợp tác, phối hợp giữa ngân hàng và
các công ty fintech ra đời sau và có đầu tư các ứng
dụng công nghệ số. Các ngân hàng có thể sử dụng cơ
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Bảng 8: Kết quả hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất - FGLS

chi2(3) = 3.579,71 P > F = 0,0000

Total DEP
LOAN

Hệ số Std. Err t P>|t| [95% Conf. ]

NO CARD ,0004 ,03244 0,01 0,991 -,06320 ,06396

No moin ,3029 ,02309 13,11 0,000 ,3482 ,2576

Val moin ,9832 ,01678 58,58 0,000 ,9503 1,0160

Hằng số 6,3310 ,98285 6,44 0,000 4,4047 8,2573

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

Bảng 9: Kết quả tổng hợp cácmô hình POOL - FEM - REM - FGLS

Mô hình POOL FEM REM FGLS

Chỉ tiêu TotalDEPLOAN TotalDEPLOAN TotalDEPLOAN TotalDEPLOAN

NOCARD -0,000880 0,165*** -0,0164 0,000383

[-0,04] [7,61] [-0,61] [0,01]

Nomoin 0,324*** 0,165*** 0,289*** 0,303***

[6,94] [4,10] [5,30] [13,11]

Valmoin 0,985*** 0,0414 0,960*** 0,983***

[49,78] [0,64] [30,47] [58,58]

Hằng số 6,807*** 9,617*** 7,065*** 6,331***

[11,24] [18,59] [8,85] [6,44]

*p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01

Nguồn: Kết quả hồi quy Stata14

sở khách hàng hiện có của mình trên nền tảng công
nghệ số và do đó tạo ra đòn bẩy dịch vụ. Sự xuất hiện
của các dịch vụ cốt lõi như nhận dạng kỹ thuật số kết
hợp với các dịch vụ tư vấn kỹ thuật số sẽ sớm cho phép
khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính của họ
hoàn toàn trực tuyến và hỗ trợ sự phát triển của ngân
hàng kỹ thuật số. Ngoài ra, các công ty mới thành
lập fintech cung cấp các giải pháp sáng tạo công nghệ,
nhưng các công ty này vẫn rất cần các quy trình giao
dịch mà các ngân hàng đã cung cấp trong nhiều thế
kỷ. Do đó, các hệ sinh thái trong tương lai có thể phát
triển nhờ sự hợp tác của các công ty khởi nghiệp fin-
tech và các ngân hàng.
Mặc dù sự chuyểnđổi số trongngànhngânhàng đặt ra
những thách thức lớn đối với từng ngân hàng, nhưng
nó chứa đựng nhiều cơ hội cho ngân hàng trong hoạt
động kinh doanh. Sự chuyển đổi hướng tới các cơ sở
hạ tầng mới thường dẫn đến việc cấu hình lại cơ bản
hiện trạng. Khôngphụ thuộc vào bất kỳ sự thành công
hay thất bại nào của các ngân hàng đơn lẻ, sự chuyển
đổi của ngành đang thay đổi bản chất công nghệ số
ngân hàng như một phần cốt lõi của nền kinh tế toàn

cầu. Do đó, các ngân hàng ở Đông Nam Á nên đầu tư
nhiều vào nghiên cứu về hệ thống tài chính phát triển
trong tương lai này.
Đại dịch đã thay đổi sâu sắc hành vi của khách hàng,
dữ liệu cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong việc sử
dụng tiền mặt và sự gia tăng của khách hàng vào các
dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số. Vì vậy, các ngân hàng
cần đẩy mạnh các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng có
thể giao dịch từ xa, đáp ứng nhu cầu phong phú và đa
dạng của khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh. Vai
trò ngày càng to lớn của công nghệ số ngân hàng trong
hoạt động kinh doanh ngày càng được khẳng định.
Để đáp ứng nhu cầu giao dịch từ xa một cách thuận
tiện nhưng an toàn cho khách hàng, ngân hàng cần
tập trung cải thiện ứng dụng công nghệ thông tin để
nâng cấp core banking, tăng mức độ tự động hóa.
Khách hàng hài lòng khi sử dụng ứng dụng ngân hàng
bởi sự đơn giản, thuận tiện. Các sản phẩm mới cùng
với những cải tiến trong chất lượng dịch vụ của ngân
hàng trong bối cảnh dịch bệnh đã đón nhận những
dấu hiệu tích cực khi tỷ lệ khách hàng sử dụng sản
phẩm số của ngân hàng tăng lên đáng kể. Song điều
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này cũng đòi hỏi các ngân hàng cần có bước chuyển
mình phù hợp để bắt kịp với xu hướng phát triển của
công nghệ thông tin, mang lại trải nghiệm tốt nhất
cho khách hàng.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
FEM: Fixed EffectsModel -Mô hình tác động cố định
FGLS: Feasible Generalized Least Square - Bình
phương tổng quát tổi thiểu khả thi
GDP: Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc
nội
IMF: InternationalMonetary Fund -QuỹTiền tệ quốc
tế
OLS: Ordinary Least Square - Phương pháp bình
phương nhỏ nhất
POOL: Pooled regression - Mô hình hồi quy gộp
REM:RandomEffectsModel -Môhình tác độngngẫu
nhiên
TAM: Technology Acceptance Model - Mô hình chấp
nhận công nghệ
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ABSTRACT
This article studies the bank's operations on digital platforms using panel data from 2010 to 2020 of
five Southeast Asian countries: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand and Vietnam. The Pooled
regression model (POOL), Fixed effect model (FEM), Random effect model (REM) were applied to
the study to consider the impact of variables on the number of digital banking transactions, the
total value of banking transactions conducted by telephone and telecommunications networks,
the number of card accounts opened at the bank to the bank's deposit and loan turnover. The
results of this study showed that the number of digital banking transactions and, the total value of
banking transactions conducted by via telephone and telecommunications networks contribute
to the increase in the bank's deposit and lending turnover. As such, the regression model shows
that ease of interaction, decision support tools, customer care opportunities as well as flexibility
in conducting online transactions to a large extent affect has a positive impact on customer rela-
tionships between banks, and has a positive impact on the business activities of banks in Southeast
Asia. Digital banking servicesmust attract andmaintain customers' attention. Policy proposals pro-
mote the development toward a larger banking industry and focus on the effectiveness of digital
banking applications.
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